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THÔNG BÁO 

Công khai số điện thoại các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, 

cán bộ, công chức xã An Trường 

 

Thực hiện Quyết định số 5049/QĐ-UBND ngày 11/12/2025 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành bộ tiêu chí, bảng thang điểm và 

quy trình xét công nhận “Chính quyền thân thiện” cấp xã trên địa bàn thành phố 

Hải Phòng; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 21/01/2026 của Ủy ban nhân dân 

xã An Trường về xây dựng và thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện”. 

Nhằm tăng cường công khai, minh bạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước, thực hiện cam kết không phiền hà, sách nhiễu, 

tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông 

tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của 

Đảng, chính quyền xã An Trường, thành phố Hải Phòng. 

Ủy ban nhân dân xã An Trường cung cấp thông tin số điện các đồng chí 

lãnh đạo Đảng, chính quyền, cán bộ, công chức tiếp nhận thông tin phản ánh, 

kiến nghị trên địa bàn xã An Trường, cụ thể như sau: 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1  Hà Thế Vinh Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã 0903280136 

2  Vũ Văn Tuyến Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã 0904023179 

3  Nguyễn Trí Nhân Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã 0972860567 

4  Ngô Văn Lâm Ủy viên BTV Đảng ủy - Phó Chủ tịch HĐND xã 0912758965 

5  Trần Văn Nhân Ủy viên BTV Đảng ủy - Phó Chủ tịch UBND xã 0915308559 

6  Vũ Trọng Dũng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 0978575565 

7  Vũ Văn Tiến Ủy viên BTV Đảng uỷ - Chủ nhiệm UBKT Đảng 

ủy Kiêm Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND xã 

0984644263 
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8  Phan Viết Lệ Ủy viên BTV Đảng uỷ - Trưởng Ban xây 

dựng Đảng Đảng ủy Kiêm Trưởng Ban 

Kinh tế - Ngân sách HĐND xã 

0916292529 

9  Đỗ Thị Thu Kiên Ủy viên BTV Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy 0902116545 

10  Nguyễn Đức Toàn Ủy viên BTV Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã 0978877499 

11  Phan Trung Hiếu Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Công an xã 0359543441 

12  Phan Việt Hào Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã 0966234669 

13  Lương Thanh Bình Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã 0353784879 

14  Phạm Thị Điệp Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã 0946974388 

15  Nguyễn Quang Cường Phó Chánh VP HĐND và UBND xã 0982055598 

16  Nguyễn Thu Hà Phó Chánh VP HĐND và UBND xã 0985015595 

17  Trần Thị Thu Hương Chuyên viên VP HĐND và UBND xã 0384121795 

18  Nguyễn Thị Huyền Chuyên viên VP HĐND và UBND xã 0356226866 

19  Nguyễn Thị Thanh Huyền Chuyên viên VP HĐND và UBND xã 0945482389 

20  Lương Thị Lan Anh Chuyên viên VP HĐND và UBND xã 0949364898 

21  Nguyễn Văn Dũng Chuyên viên VP HĐND và UBND xã 0987238218 

22  Trần Quang Huy Trưởng phòng Kinh tế 0976238999 

23  Phan Viết Huy Phó Trưởng phòng Kinh tế 0986895297 

24  Nguyễn Văn Đạo Chuyên viên phòng Kinh tế 0936889598 

25  Nguyễn Văn Hanh Chuyên viên phòng Kinh tế 0386057888 

26  Trịnh Việt Hùng Chuyên viên phòng Kinh tế 0966570075 

27  Nguyễn Thị Phương  Chuyên viên phòng Kinh tế 0986605239 
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28  Phan Viết Minh Chuyên viên phòng Kinh tế 0913081193 

29  Bùi Thị Quỳnh Chuyên viên phòng Kinh tế 0943642599 

30  Nguyễn Thị Thanh Bình Chuyên viên phòng Kinh tế 0368864988 

31  Dương Thị Oanh Chuyên viên phòng Kinh tế 0865644399 

32  Nguyễn Thị Thu Hương Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội 0778471826 

33  Phan Nhật Thủy Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội 0843521555 

34  Nguyễn Thị Nhâm Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0902018628 

35  Nguyễn Thị Bích Uyên Chuyên viên phòng Văn hóa  - Xã hội 0383253152 

36  Nguyễn Thị Huyền Chuyên viên phòng Văn hóa  - Xã hội 0916223662 

37  Phan Thị Chanh Chuyên viên phòng Văn hóa  - Xã hội 0982354709 

38  Nguyễn Thị Kiều Vân Chuyên viên phòng Văn hóa  - Xã hội 0944040480 

39  Nguyễn Văn Oanh Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công 0862731974 

40  Phạm Văn Đồng Chuyên viên Trung tâm Phục vụ Hành chính công 0948396833 

41  Lê Hồng Thắng Chuyên viên Trung tâm Phục vụ Hành chính công 0962201079 

42  Nguyễn Thị Vui Chuyên viên Trung tâm Phục vụ Hành chính công 0986454269 

43  Nguyễn Thị Hương Chuyên viên Trung tâm Phục vụ Hành chính công 0904167839 

44  Nguyễn Thế Phong Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công 0918235668 

45  Nguyễn Duy Miện Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công 0912246990 

46  Cao Thị Liễu Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công 0977557373 

47  Vũ Thị Nam Huyền Viên chức Trung tâm Dịch vụ  Sự nghiệp công 0906213459 

48  Phạm Thị Lương Viên chức Trung tâm Dịch vụ  Sự nghiệp công 0987569607 
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49  Phạm Thế Hiệp Viên chức Trung tâm Dịch vụ  Sự nghiệp công 0974584781 

50  Phạm Thị Bình HĐLĐ Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công 0982544458 

51  Đào Thị Phương Nhung HĐLĐ Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công 0902125048 

52  Vũ Đình Quy Viên chức Trung tâm Dịch vụ  Sự nghiệp công 0987690867 

53  Trần Thị Ngàn Viên chức Trung tâm Dịch vụ  Sự nghiệp công 0989656839 

54  Hoàng Công Tuyền Viên chức Trung tâm Dịch vụ  Sự nghiệp công 0973937619 

55  Nguyễn Ngọc Tân HĐLĐ Trung tâm Dịch vụ  Sự nghiệp công 0335193818 

Thời gian tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua 

các số điện thoại trên vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần. 

Thông báo này được công khai trên Cổng thông tin điện tử xã An Trường 

https://antruong.haiphong.gov.vn/ và niêm yết tại trụ sở làm việc của UBND xã. 

Ủy ban nhân dân xã An Trường trân trọng thông báo để các tổ chức, cá 

nhân biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- UBND thành phố; 

- Thanh tra thành phố; 

- Văn phòng UBND thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành thành phố; 

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- TT Đảng ủy - HĐND - UBND xã; 
- Các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc xã; 

- Cổng thông tin điện tử xã; 
- Lưu: VT. 
 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Thị Điệp 

 

https://antruong.haiphong.gov.vn/
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